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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về:
- Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình
- Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
- Trang chí nhà ở bằng một số đồ vật
2. Kĩ năng:  Kiểm tra kĩ năng:
	- Kiểm tra kỹ năng tư duy, tìm tòi, phân tích sáng tạo
- Vận dụng vào đời sống thực tế
3. Thái độ
	- Rèn luyện tính trung thực, sự chuẩn bị cẩn thận khi làm bài kiểm tra.  
	- HS hứng thú, thấy được tính ứng dụng cao trong đời sống.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
	STT
	NỘI DUNG
	Số câu, điểm
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	TỔNG

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. 
	Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong gia đình
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	2,0

	1. 
	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	3

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	4,0
	5,0

	1. 
	Trang chí nhà ở bằng một số đồ vật
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	3

	
	
	Số điểm
	1,0 
	
	
	2,0
	
	
	3,0

	TỔNG
	Số câu
	6
	2
	1
	9

	
	Số điểm
	3,0
	3,0
	4,0
	10,0
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I. Trắc nghiệm (3 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng:
Câu 1: Khu vực bếp cần:
A. Sáng sủa, sạch sẽ				B. Riêng biệt, yên tĩnh 		
C. Đủ nước sạch, thoát nước tốt			D. Kín đáo, an toàn
Câu 2: Nhà ở là nơi trú ngụ của con người đồng thời:
A. Thỏa mãn nhu cầu về vật chất		B. Bảo vệ con người  	
C. Thỏa mãn nhu cầu về tinh thần		D. Cả A, B, C đúng
Câu 3: Điền vào chỗ trống : “Trong căn phòng nhỏ hẹp, treo gương ở……………sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra”.
A. trên một phần hoặc toàn bộ tường		B. bên trên tràng kỉ
C. trên tủ 						D. trước giường
Câu 4: Khi chọn tranh, ảnh để trang trí cho ngôi nhà, chúng ta nên lựa chọn:
A. Tranh ảnh màu tối				B. Phù hợp với màu sắc trong nhà 
C. Kích thước tranh lớn 				D. Tranh đắt tiền 
Câu 5: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp sẽ giúp con người: 
A. Đảm bảo  sức khỏe				B. Tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà
C. Dễ tìm đồ đạc 				          D. Tất cả đều đúng
Câu 6: Để giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp chúng ta cần:
A. Có nếp sống sạch sẽ ngăn nắp	         	B. Quét nhà thường xuyên
C. Đổ rác đúng nơi qui định  			D. Tất cả đều đúng
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): 
a) Em hãy kể tên một số đồ vật được dùng để trang trí nhà ở và công dụng của nó? 
b) Một bạn nhận định rằng:” Chỉ có thể sắp sếp đồ đạc hợp lý trong nhà rộng”. Nhận định trên đúng hay sai? Vì sao?
Câu 2 (4 điểm): Em phải làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ và ngăn nắp?
----------------------------------------------------------------
Chúc các con làm bài đạt kết quả cao!

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – MÔN CÔNG NGHỆ 6
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A, C
	D
	A
	B
	D
	D


II. Tự luận (7 điểm):
	Câu
	Đáp án

	1
(3đ)
	a) Một số đồ vật có thể trang trí nhà ở là:
- Tranh ảnh: Thừơng dùng để trang trí tường nhà, biết cách lựa chọn tranh và cách bày trí sẽ góp phần làm đẹp căn nhà, tạo sự tươi vui thoải mái, dể chịu.
- Gương: Gương dùng để soi và trang trí, tạo vẻ đẹp, tạo cảm giác căn phòng rộng rải và sáng sủa hơn.
- Rèm cửa: Tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.
- Mành: Che bớt nắng, gió, che khuất, làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.
b) Sai.
Vì có thể sống thoải mái trong căn hộ một phòng nếu biết bố trí các khu vực và vật dụng một cách hợp lý.

	2
(4đ)
	+ Cần thường xuyên quét dọn, lau chùi, sắp xếp đúng vị trí mới giữ  được nhà ở gọn gàng, sạch đẹp.
+ Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp, giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định.
+ Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở, quét dọn lau chùi sạch sẽ, đổ rác đúng nơi quy định. 
+ Đổ rác đúng nơi qui đinh
+ Làm thường xuyên thì sẽ mất ít thời gian và có hiệu quả tốt hơn.
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